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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CÔNG BÁO

                                                                                                         Tỉnh Sơn La
Số 25                                                                            Ngày 31 tháng 12 năm 2015
MỤC LỤC 

CÔNG BÁO NĂM 2015

  HỆ THỐNG VĂN BẢN

 ĐĂNG CÔNG BÁO NĂM 2015

	STT
	Tên cơ quan ban hành
	Số văn bản

	1
	Hội đồng nhân dân tỉnh
	45

	
	- Nghị quyết Quy phạm pháp luật
	17

	
	- Nghị quyết cá biệt
	27

	
	- Công văn đính chính
	01

	2
	Uỷ ban nhân dân tỉnh
	112

	
	- Quyết định Quy phạm pháp luật
	39

	
	- Quyết định cá biệt
	56

	
	- Chỉ thị cá biệt
	16

	
	- Công văn đính chính
	01

	3
	Trung tâm Công báo
	01

	
	- Quyết định đính chính
	01

	
	Tổng cộng văn bản
	158


	STT
	Trích yếu nội dung
	Ngày
 ban hành
	Hiệu lực
 thi hành

	CÔNG BÁO SỐ 01 (12/01/2015)

	1
	Nghị quyết số 94/2014/NQ-HĐND về mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2015
	04/12/2014
	14/12/2014

	2
	Nghị quyết số 95/2014/NQ-HĐND phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách tỉnh Sơn La năm 2013
	04/12/2014
	14/12/2014

	3
	Nghị quyết số 99/2014/NQ-HĐND về Chương trình việc làm tỉnh Sơn La năm 2015
	04/12/2014
	14/12/2014

	4
	Nghị quyết số 108/NQ-HĐND về việc thông qua điều chỉnh quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Sơn La đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020
	04/12/2014
	01/01/2015

	5
	Quyết định số 30/2014/QĐ-UBND ban hành Quy định Quy trình công nhận sáng kiến trên địa bàn tỉnh Sơn La 
	13/11/2014
	23/11/2014

	CÔNG BÁO SỐ 02 (15/01/2015)

	6
	Nghị quyết số 96/2014/NQ-HĐND về phân bổ dự toán thu, chi ngân sách địa phương tỉnh Sơn La năm 2015
	04/12/2014
	04/12/2014

	7
	Nghị quyết số 97/2014/NQ-HĐND về phân bổ dự toán chi ngân sách cấp tỉnh và mức bổ sung cân đối ngân sách cho các huyện, thành phố năm 2015
	04/12/2014
	04/12/2014

	CÔNG BÁO SỐ 03 (19/01/2015)

	8
	Nghị quyết số 100/2014/NQ-HĐND Quy định mức chi và nội dung chi hỗ trợ địa phương sản xuất lúa theo Nghị định số 42/2012/NĐ-CP ngày 11/5/2012 của Chính phủ về quản lý, sử dụng đất trồng lúa
	04/12/2014
	14/12/2014

	9
	Nghị quyết số 101/2014/NQ-HĐND về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung Nghị quyết số 67/2014/NQ-HĐND ngày 03/4/2014 của HĐND tỉnh về việc quy định một số chế độ, định mức chi tiêu tài chính phục vụ hoạt động của HĐND các cấp
	04/12/2014
	14/12/2014

	10
	Nghị quyết số 103/2014/NQ-HĐND về việc thông qua bảng giá các loại đất giai đoạn 2015 - 2019 trên địa bàn tỉnh, áp dụng từ ngày 01/01/2015
	04/12/2014
	14/12/2014

	CÔNG BÁO SỐ 04 (23/01/2015)

	11
	Nghị quyết số 102/2014/NQ-HĐND về mức chi thực hiện công tác hoà giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Sơn La 
	04/12/2014
	01/01/2015

	12
	Nghị quyết số 93/NQ-HĐND về việc điều chỉnh, bổ sung một số nội dung Nghị quyết số 58/NQ-HĐND ngày 10/12/2013 của HĐND tỉnh về Chương trình xây dựng Nghị quyết năm 2014 của HĐND tỉnh Sơn La khoá XIII
	01/12/2014
	01/12/2014

	13
	Nghị quyết số 98/NQ-HĐND thông qua Tờ trình của Thường trực HĐND tỉnh về kết quả giải quyết những vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp (kỳ họp thứ 8 và thứ 9) thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh
	03/12/2014
	03/12/2014

	14
	Nghị quyết số 99/NQ-HĐND danh sách những người được lấy phiếu tín nhiệm tại kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh khoá XIII, nhiệm kỳ 2011 - 2016
	03/12/2014
	03/12/2014

	15
	Nghị quyết số 100/NQ-HĐND xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu
	03/12/2014
	03/12/2014

	16
	Nghị quyết số 101/NQ-HĐND Chương trình xây dựng Nghị quyết năm 2015 của HĐND tỉnh
	04/12/2014
	01/01/2015

	17
	Nghị quyết số 102/NQ-HĐND Chương trình giám sát của Thường trực HĐND, các Ban HĐND tỉnh năm 2015
	04/12/2014
	01/01/2015

	18
	Nghị quyết số 103/NQ-HĐND chia tách bản Huổi Luông để thành lập bản Nặm Khún, xã Mường Lèo, huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La 
	04/12/2014
	04/12/2014

	19
	Nghị quyết số 109/NQ-HĐND thông qua Quy hoạch tài nguyên nước (nội dung bảo vệ tài nguyên nước) tỉnh Sơn La từ năm 2015 - 2020, tầm nhìn đến năm 2030
	04/12/2014
	01/01/2015

	CÔNG BÁO SỐ 05 (30/01/2015)

	20
	Nghị quyết số 104/NQ-HĐND phê duyệt tổng số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Sơn La năm 2015
	04/12/2014
	01/01/2015

	21
	Nghị quyết số 105/NQ-HĐND giao biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước tỉnh Sơn La năm 2015
	04/12/2014
	01/01/2015

	22
	Nghị quyết số 106/NQ-HĐND thông qua điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch thăm dò, khai thác sử dụng khoáng sản đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Sơn La 
	04/12/2014
	01/01/2015

	23
	Nghị quyết số 107/NQ-HĐND về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án Kiên cố hoá trường, lớp học và nhà công vụ cho giáo viên giai đoạn 2014 - 2015 và lộ trình đến năm 2020 của tỉnh Sơn La 
	04/12/2014
	14/12/2014

	24
	Nghị quyết số 110/NQ-HĐND phê chuẩn điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh Sơn La đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030
	04/12/2014
	14/12/2014

	CÔNG BÁO SỐ 06 (05/02/2015)

	25
	Nghị quyết số 111/NQ-HĐND chuyển mục đích sử đụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng để thực hiện các công trình dự án trên địa bàn tỉnh
	04/12/2014
	04/12/2014

	26
	Nghị quyết số 112/NQ-HĐND thông qua danh mục các công trình, dự án nhà nước thu hồi đất theo Khoản 3, Điều 62 Luật Đất đai năm 2013 để thực hiện công trình, dự án trên địa bàn tỉnh Sơn La 
	04/12/2014
	04/12/2014

	27
	Quyết định số 36/2014/QĐ-UBND về việc quy định đội ngũ cán bộ chuyên trách và cộng tác viên cấp xã thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia vệ sinh an toàn thực phẩm giai đoạn 2012 - 2015
	15/12/2014
	01/01/2015

	28
	Quyết định số 37/2014/QĐ-UBND về việc quy định mức chi cụ thể đối với các nội dung quy định tại Điểm 2.2, Điểm 2.3, Điểm 2.4 của Khoản 2 Điều 1 Nghị quyết số 75/2014/NQ-HĐND ngày 03/4/2014 của HĐND tỉnh
	31/12/2014
	01/01/2015

	29
	Chỉ thị số 24/CT-UBND về tăng cường công tác đảm bảo an ninh, trật tự bảo vệ tết Nguyên Đán Ất Mùi 2015
	29/12/2014
	29/12/2014

	30
	Chỉ thị số 04/CT-UBND về việc tăng cường công tác quản lý điều hành nhằm bình ổn giá cả thị trường, bảo đảm trật tự an toàn xã hội dịp Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015
	13/01/2015
	13/01/2015

	CÔNG BÁO SỐ 07 (28/02/2015)

	31
	Nghị quyết số 98/2014/NQ-HĐND về phương án phân bổ kế hoạch vốn đầu tư phát triển thuộc ngân sách nhà nước năm 2015
	04/12/2014
	14/12/2014

	32
	Chỉ thị số 22/CT-UBND về đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và phòng, chống tham nhũng năm 2015
	04/12/2014
	04/12/2014

	33
	Chỉ thị số 23/CT-UBND về việc tăng cường thực hiện pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Sơn La 
	25/12/2014
	25/12/2014

	34
	Chỉ thị số 25/CT-UBND về công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2015
	31/12/2014
	31/12/2014

	CÔNG BÁO SỐ 08 (10/3/2015)

	35
	Quyết định số 38/2014/QĐ-UBND về việc quy định mức thu phí chợ theo Nghị quyết số 76/2014/NQ-HĐND ngày 16/7/2014 của HĐND tỉnh về quy định một số khoản phí thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh
	31/12/2014
	01/01/2015

	36
	Quyết định số 3336/QĐ-UBND ban hành quy định về quản lý, điều hành ngân sách địa phương năm 2015
	04/12/2014
	01/01/2015

	37
	Quyết định số 3545/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch cải cách hành chính năm 2015
	24/12/2014
	24/12/2014

	38
	Quyết định số 01/QĐ-UBND về việc phân loại đơn vị hành chính xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Sơn La 
	01/01/2015
	01/01/2015

	39
	Chỉ thị số 01/CT-UBND về tổ chức phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2015
	01/01/2015
	01/01/2015

	CÔNG BÁO SỐ 09 (25/3/2015)

	40
	Nghị quyết số 104/2015/NQ-HĐND về việc sửa đổi, bổ sung Điểm 18.4, Khoản 18, Mục I, Điều 1 Nghị quyết số 76/2014/NQ-HĐND ngày 16/7/2014 của HĐND tỉnh quy định một số khoản phí thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh
	15/01/2015
	01/02/2015

	41
	Nghị quyết số 105/2015/NQ-HĐND sửa đổi một số nội dung Nghị quyết số 65/2014/NQ-HĐND ngày 03/4/2014 của HĐND tỉnh ban hành cơ chế, chính sách phát triển đối với huyện Vân Hồ, huyện Sốp Cộp và thành phố Sơn La 
	15/01/2015
	25/01/2015

	42
	Nghị quyết số 114/NQ-HĐND thành lập bản Suối Cáu, xã Quy Hướng, huyện Mộc Châu
	15/01/2015
	15/01/2015

	43
	Quyết định số 01/2015/QĐ-UBND về việc giao số lượng cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn thuộc tỉnh Sơn La 
	29/01/2015
	07/02/2015

	44
	Chỉ thị số 03/CT-UBND về việc tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy rừng năm 2015
	07/01/2015
	07/01/2015

	45
	Quyết định số 58/QĐ-UBND về việc phê duyệt Dự án Quy hoạch nuôi, chế biến và xuất khẩu cá tầm trên địa bàn tỉnh Sơn La đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025
	13/01/2015
	13/01/2015

	46
	Chỉ thị số 05/CT-UBND tăng cường quản lý hoạt động kinh doanh buôn bán, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật trên địa bàn tỉnh Sơn La 
	14/01/2015
	14/01/2015

	47
	Quyết định số 177/QĐ-UBND ban hành Chương trình công tác Tư pháp năm 2015
	23/01/2015
	23/01/2015

	48
	Quyết định số 187/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2015
	26/01/2015
	26/01/2015

	49
	Quyết định số 188/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực tài chính ngân sách áp dụng tại cấp huyện, thành phố của tỉnh Sơn La 
	26/01/2015
	26/01/2015

	50
	Quyết định số 230/QĐ-UBND về việc ban hành Chương trình xây dựng Quyết định, Chỉ thị, của UBND tỉnh Sơn La năm 2015
	29/01/2015
	29/01/2015

	CÔNG BÁO SỐ 10 (30/3/2015)

	51
	Quyết định số 02/2015/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định cử cán bộ, công chức, viên chức đi đào tạo, bồi dưỡng theo Đề án đào tạo cán bộ của Tỉnh uỷ Sơn La giai đoạn 2015 - 2020
	03/02/2015
	13/02/2015

	52
	Quyết định số 207/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính tỉnh Sơn La năm 2015
	27/01/2015
	27/01/2015

	53
	Quyết định số 208/QĐ-UBND thành lập bản Suối Cáu, xã Quy Hướng, huyện Mộc Châu
	27/01/2015
	27/01/2015

	54
	Quyết định số 227/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Sơn La năm 2015
	29/01/2015
	29/01/2015

	55
	Quyết định số 300/QĐ-UBND về việc công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2013
	03/02/2015
	03/02/2015

	56
	Quyết định số 306/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TU ngày 02/10/2014 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác hội và phong trào nông dân trong tình hình mới
	04/02/2015
	04/02/2015

	CÔNG BÁO SỐ 11 (10/4/2015)

	57
	Quyết định số 309/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch kiểm tra, xử lý và rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật năm 2015
	04/02/2015
	04/02/2015

	58
	Quyết định số 310/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND tỉnh Sơn La ban hành hết hiệu lực thi hành tính đến ngày 31/12/2014
	04/02/2015
	04/02/2015

	59
	Quyết định số 321/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2015
	05/02/2015
	05/02/2015

	60
	Quyết định số 462/QĐ-UBND về việc ban hành Nội quy tiếp công dân tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh Sơn La 
	27/02/2015
	27/02/2015

	61
	Quyết định số 463/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế phối hợp tiếp công dân tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh Sơn La 
	27/02/2015
	27/02/2015


	62
	Quyết định số 483/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển vùng nguyên liệu bông vải tỉnh Sơn La đến năm 2020
	04/3/2015
	04/3/2015

	63
	Công văn số 665/UBND-NC về việc đính chính văn bản
	30/3/2015
	30/3/2015

	CÔNG BÁO SỐ 12 (20/4/2015)

	64
	Quyết định số 03/2015/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, cán bộ, công chức trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp nhà nước, các doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn tỉnh Sơn La, ban hành kèm theo Quyết định số  17/2013/QĐ-UBND ngày 03/10/2013 của UBND tỉnh Sơn La 
	09/3/2015
	19/3/2015

	65
	Quyết định số 04/2015/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định phân cấp quản lý viên chức, vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập và lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP của Chính phủ ban hành kèm theo Quyết định số 18/2013/QĐ-UBND ngày 03/10/2013 của UBND tỉnh
	09/3/2015
	19/3/2015

	66
	Quyết định số 05/2015/QĐ-UBND ban hành Quy định Quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh
	18/3/2015
	28/3/2015

	67
	Quyết định số 06/2015/QĐ-UBND ban hành Quy định đánh giá nghiệm thu nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước
	18/3/2015
	28/3/2015

	68
	Quyết định số 09/2015/QĐ-UBND về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra tỉnh Sơn La 
	31/3/2015
	09/4/2015

	69
	Quyết định số 10/2015/QĐ-UBND về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Sơn La 
	31/3/2015
	09/4/2015

	CÔNG BÁO SỐ 13 + 14 (30/4/2015)

	70
	Quyết định số 08/2015/QĐ-UBND ban hành Quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước
	18/3/2015
	28/3/2015

	CÔNG BÁO SỐ 15 (15/5/2015)

	71
	Quyết định số 07/2015/QĐ-UBND ban hành Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước
	18/3/2015
	28/3/2015

	72
	Quyết định số 493/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 92/NQ-CP ngày 08/12/2014 của Chính phủ về một số giải pháp đẩy mạnh phát triển du lịch trong thời kỳ mới
	05/3/2015
	05/3/2015

	73
	Quyết định số 563/QĐ-UBND ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 01/7/2014 của Bộ Chính trị (khoá XI) về đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế
	13/3/2015
	13/3/2015

	74
	Quyết định số 573/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 1299/QĐ-TTg ngày 04/8/2014 của Thủ tướng Chính phủ
	17/3/2015
	17/3/2015

	75
	Chỉ thị số 06/CT-UBND về việc tiêm phòng bắt buộc các loại vắc xin cho gia súc, gia cầm
	26/3/2015
	26/3/2015

	76
	Quyết định số 612/QĐ-UBND ban hành định mức hỗ trợ cho một số nội dung của Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc Chương trình 135 năm 2014 - 2015
	24/3/2015
	24/3/2015

	77
	Quyết định số 649/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch thực hiện trồng rừng thay thế đối với kinh phí do chủ đầu tư nộp vào Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng
	27/3/2015
	27/3/2015

	78
	Chỉ thị số 07/CT-UBND về việc tổ chức kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2015
	08/4/2015
	08/4/2015

	CÔNG BÁO SỐ 16 (15/6/2015)

	79
	Quyết định số 11/2015/QĐ-UBND về việc ban hành mức trần thù lao công chứng áp dụng đối với các Tổ chức hành nghề Công chứng trên địa bàn tỉnh Sơn La 
	06/4/2015
	16/4/2015

	80
	Quyết định số 12/2015/QĐ-UBND về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ tỉnh Sơn La 
	06/5/2015
	16/5/2015

	81
	Quyết định số 13/2015/QĐ-UBND ban hành Quy định chi tiết thực hiện Điểm b, Khoản 3, Điều 6 Quyết định số 50/2014/QĐ-TTg ngày 04/9/2014 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ nâng cao hiệu quả chăn nuôi nông hộ giai đoạn 2015 - 2020 trên địa bàn tỉnh Sơn La 
	13/5/2015
	23/5/2015

	82
	Quyết định số 14/2015/QĐ-UBND về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Sơn La 
	21/5/2015
	31/5/2015

	83
	Quyết định số 15/2015/QĐ-UBND về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Dân tộc tỉnh Sơn La 
	21/5/2015
	31/5/2015

	84
	Quyết định số 710/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp trong công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Sơn La 
	06/4/2015
	06/4/2015

	85
	Chỉ thị số 08/CT-UBND về nâng cao chất lượng tín dụng và xử lý nợ xấu
	10/4/2015
	10/4/2015

	86
	Quyết định số 758/QĐ-UBND ban hành Chương trình hành động của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết số 49/NQ-CP ngày 10/7/2014 của Chính phủ
	13/4/2015
	13/4/2015

	87
	Chỉ thị số 09/CT-UBND về việc đẩy mạnh thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội trên địa bàn tỉnh Sơn La 
	16/4/2015
	16/4/2015

	88
	Quyết định số 833/QĐ-UBND quy định mức chi tạm ứng, số lần tạm ứng chi trả dịch vụ môi trường rừng cho các chủ rừng là tổ chức, các tổ chức không phải là chủ rừng được nhà nước giao trách nhiệm quản lý rừng trên địa bàn tỉnh Sơn La 
	22/4/2015
	22/4/2015

	89
	Quyết định số 838/QĐ-UBND quy định mức chi hỗ trợ cán bộ huyện, xã, bản tham gia thực hiện chi trả dịch vụ môi trường rừng trên địa bàn tỉnh Sơn La 
	23/4/2015
	23/4/2015

	90
	Quyết định số 927/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự
	08/5/2015
	08/5/2015

	CÔNG BÁO SỐ 17 (15/7/2015)

	91
	Quyết định số 16/2015/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định tiêu chí đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ hàng năm của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND tỉ/nh
	01/6/2015
	10/6/2015

	92
	Quyết định số 17/2015/QĐ-UBND về việc quy định xử lý cán bộ, công chức, viên chức vi phạm trong giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh và tiếp công dân
	01/6/2015
	10/6/2015

	93
	Quyết định số 18/2015/QĐ-UBND ban hành Quy định một số nội dung về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước
	01/6/2015
	10/6/2015

	94
	Quyết định số 19/2015/QĐ-UBND cơ quan tiếp nhận, giải quyết hồ sơ; trình tự, thời gian thực hiện các thủ tục thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất chuyển mục đích sử dụng đất và đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất đối với các tổ chức có nhu cầu sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Sơn La 
	02/6/2015
	02/6/2015

	95
	Chỉ thị số 10/CT-UBND về việc xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2016
	21/5/2015
	21/5/2015

	96
	Quyết định số 1050/QĐ-UBND về việc ban hành Bảng giá nhà, vật kiến trúc để tính phí trước bạ, thuế thu nhập cá nhân trong giao dịch chuyển nhượng bất động sản trên địa bàn tỉnh Sơn La 
	25/5/2015
	25/5/2015

	97
	Quyết định số 1188/QĐ-UBND phê duyệt Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ đặt hàng năm 2015
	09/6/2015
	09/6/2015

	CÔNG BÁO SỐ 18 (10/8/2015)

	98
	Nghị quyết số 106/2015/NQ-HĐND về việc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số nội dung của Nghị quyết số 69/2014/NQ-HĐND ngày 03/4/2014 của HĐND tỉnh về mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, chính sách phòng, chống và kiểm soát ma túy trên địa bàn tỉnh Sơn La đến năm 2015
	07/7/2015
	01/8/2015

	99
	Nghị quyết số 107/2015/NQ-HĐND sửa đổi Điều 2 Nghị quyết số 77/2014/NQ-HĐND ngày 16/7/2014 của HĐND tỉnh quy định một số khoản lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh
	07/7/2015
	17/7/2015

	100
	Nghị quyết số 108/2015/NQ-HĐND về sửa đổi, bổ sung một số nội dung Nghị quyết số 66/2014/NQ-HĐND ngày 03/4/2014 của HĐND tỉnh về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách tỉnh Sơn La thời kỳ 2011 - 2015
	08/7/2015
	01/8/2015

	101
	Nghị quyết số 109/2015/NQ-HĐND bổ sung nội dung Điều 1, Nghị quyết số 363/2011/NQ-HĐND ngày 18/3/2011 của HĐND tỉnh về Chính sách phát triển cây cao su trên địa bàn tỉnh Sơn La 
	08/7/2015
	01/8/2015

	102
	Nghị quyết số 110/2015/NQ-HĐND về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Nghị quyết số 76/2014/NQ-HĐND ngày 16/7/2014 về việc Quy định một số khoản phí thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh
	08/7/2015
	01/8/2015

	103
	Nghị quyết số 118/NQ-HĐND về việc bãi bỏ, điều chỉnh, bổ sung một số nội dung Nghị quyết số 101/NQ-HĐND ngày 04/12/2014 của HĐND tỉnh về Chương trình xây dựng Nghị quyết năm 2015 của HĐND tỉnh Sơn La khóa XIII
	07/7/2015
	07/7/2015

	104
	Nghị quyết số 119/NQ-HĐND thông qua Tờ trình của Thường trực HĐND tỉnh về kết quả giải quyết những nội dung do UBND tỉnh trình giữa hai kỳ họp (kỳ họp thứ 9 và thứ 10) thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh
	07/7/2015
	07/7/2015

	105
	Nghị quyết số 121/NQ-HĐND xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Ủy viên UBND tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2011 - 2016
	07/7/2015
	07/7/2015

	106
	Nghị quyết số 122/NQ-HĐND thông qua Đề án “Phát sóng quảng bá kênh Truyền hình Sơn La (STV) trên vệ tinh Vinasat - 1 đến năm 2020”
	07/7/2015
	07/7/2015

	107
	Nghị quyết số 123/NQ-HĐND về việc điều chỉnh, bổ sung một số nội dung Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống y tế tỉnh Sơn La giai đoạn 2007 - 2020
	07/7/2015
	07/7/2015

	108
	Nghị quyết số 124/NQ-HĐND giao biên chế công chức năm 2015
	07/7/2015
	07/7/2015

	109
	Nghị quyết số 125/QĐ-UBND thông qua danh mục Dự án nhà nước thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội theo quy định tại Khoản 3, Điều 62 Luật Đất đai năm 2013
	08/7/2015
	08/7/2015

	110
	Quyết định số 1197/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã giai đoạn đến năm 2020
	10/6/2015
	10/6/2015

	111
	Chỉ thị số 11/CT-UBND thực hiện Nghị quyết số 97/NQ-CP ngày 26/12/2014 của Chính phủ về tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp
	16/6/2015
	16/6/2015

	CÔNG BÁO SỐ 19 (30/8/2015)

	112
	Nghị quyết số 126/NQ-HĐND chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúc, đất rừng phòng hộ để thực hiện các Dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh 
	08/7/2015
	08/7/2015

	113
	Nghị quyết số 127/NQ-HĐND thông qua Đề án xây dựng Tượng đài Bác Hồ với đồng bào các dân tộc Tây Bắc gắn với Quảng trường tại thành phố Sơn La 
	08/7/2015
	08/7/2015

	114
	Nghị quyết số 128/NQ-HĐND đặt tên Quảng trường tỉnh Sơn La 
	08/7/2015
	08/7/2015

	115
	Quyết định số 20/2015/QĐ-UBND về việc bàn giao tài sản sau khi kết thúc Đề tài: Nghiên cứu sản xuất chất đốt sạch từ phụ phẩm nông nghiệp quy mô hộ, cụm gia đình tại tỉnh Sơn La 
	19/6/2015
	19/6/2015

	116
	Quyết định số 21/2015/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định cấp độ thành tích tương ứng với thời gian nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP của Chính phủ
	15/7/2015
	25/7/2015

	117
	Quyết định số 22/2015/QĐ-UBND ban hành Quy chế theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ do UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao
	27/7/2015
	07/8/2015

	118
	Quyết định số 23/2015/QĐ-UBND về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Sơn La 
	28/7/2015
	08/8/2015

	119
	Quyết định số 24/2015/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định quy trình thẩm định và thẩm quyền cấp, sửa đổi, bổ sung, gia hạn, cấp lại, thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh Sơn La ban hành kèm theo Quyết định số 33/2014/QĐ-UBND ngày 24/11/2014 của UBND tỉnh Sơn La 
	30/7/2015
	09/8/2015

	120
	Quyết định số 1126/QĐ-UBND về việc ban hành Hệ số điều chỉnh giá đất tỉnh Sơn La năm 2015
	03/6/2015
	03/6/2015

	121
	Quyết định số 1268/QĐ-UBND về việc phê duyệt giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường khi nhà nước thu hồi đất thực hiện một số dự án trên địa bàn thành phố Sơn La 
	18/6/2015
	18/6/2015

	122
	Quyết định số 1297/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp trong quản lý nhà nước về đăng ký bảo đảm trên địa bàn tỉnh Sơn La 
	19/6/2015
	19/6/2015

	123
	Quyết định số 1456/QĐ-UBND ban hành Quy định phân công, phân cấp quản lý nhà nước về khoảng sản đối với UBND các huyện, thành phố thuộc tỉnh Sơn La 
	02/7/2015
	02/7/2015

	124
	Chỉ thị số 13/CT-UBND về việc tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý đối với các trường hợp vi phạm pháp luật đất đai trên địa bàn tỉnh
	04/8/2015
	04/8/2015

	125
	Quyết định số 1739/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2015 - 2016 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên tỉnh Sơn La 
	07/8/2015
	07/8/2015

	CÔNG BÁO SỐ 20 (30/9/2015)

	126
	Quyết định số 25/2015/QĐ-UBND về việc quy định định mức xây dựng dự toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh, cấp cơ sở có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Sơn La 
	07/8/2015
	17/8/2015

	127
	Quyết định số 26/2015/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 38/2014/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 quy định mức thu phí chợ theo Nghị quyết số 76/2014/NQ-HĐND ngày 16/7/2014 của HĐND tỉnh về quy định một số khoản phí thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh
	07/8/2015
	01/9/2015

	128
	Quyết định số 27/2015/QĐ-UBND ban hành Quy định tiêu chí xét duyệt hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng Công chứng trên địa bàn tỉnh Sơn La 
	21/8/2015
	31/8/2015

	129
	Quyết định số 28/2015/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tổ chức tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Sơn La ban hành kèm theo Quyết định số 10/2013/QĐ-UBND ngày 31/5/2013 của UBND tỉnh  
	24/8/2015
	02/9/2015

	130
	Quyết định số 29/2015/QĐ-UBND về việc quy định giá dịch vụ nghĩa trang trên địa bàn thành phố Sơn La 
	04/9/2015
	14/9/2015

	131
	Quyết định số 1329/QĐ-UBND ban hành thiết kế mẫu các công trình cấp nước sinh hoạt phân tán thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Sơn La 
	23/6/2015
	23/6/2015

	132
	Quyết định số 1680/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế xét tặng Giải thưởng Văn học - Nghệ thuật tỉnh Sơn La 
	03/8/2015
	03/8/2015

	133
	Quyết định số 2021/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch phát triển thương mại điện tử tỉnh Sơn La giai đoạn 2016 - 2020
	07/9/2015
	07/9/2015

	134
	Quyết định số 2057/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung Điều 7 Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 3336/QĐ-UBND ngày 04/12/2014 của UBND tỉnh ban hành quy định về quản lý, điều hành ngân sách địa phương năm 2015
	14/9/2015
	14/9/2015

	135
	Công văn số 2512/UBND-KTTH về việc đính chính Quyết định số 20/2015/QĐ-UBND ngày 19/6/2015 của UBND tỉnh
	03/9/2015
	03/9/2015

	CÔNG BÁO SỐ 21 (30/10/2015)

	136
	Quyết định số 30/2015/QĐ-UBND về việc ban hành đơn giá sản phẩm: Đo đạc địa chính; Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, lập hồ sơ địa chính, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính trên địa bàn tỉnh Sơn La 
	25/9/2015
	04/10/2015

	137
	Quyết định số 2045/QĐ-UBND ban hành Quy trình giải quyết thủ tục hành chính thực hiện cơ chế một cửa, một cửa hiện đại tại UBND các huyện, thành phố
	10/9/2015
	10/9/2015

	CÔNG BÁO SỐ 22 (15/11/2015)

	138
	Quyết định số 31/2015/QĐ-UBND về việc quy định quản lý thoát nước và xử lý nước thải trên địa bàn tỉnh Sơn La 
	14/10/2015
	24/10/2015

	139
	Quyết định số 2033/QĐ-UBND ban hành danh mục thủ tục hành chính thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại UBND các huyện, thành phố
	08/9/2015
	08/9/2015

	140
	Quyết định số 2113/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp hoạt động và quan hệ công tác giữa UBND với Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp trên địa bàn tỉnh Sơn La 
	17/9/2015
	17/9/2015

	141
	Quyết định số 2118/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án “Nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng” tỉnh Sơn La giai đoạn 2016 - 2020
	18/9/2015
	18/9/2015

	142
	Quyết định số 2224/QĐ-UBND về việc ban hành Phương án bảo vệ tài nguyên khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn tỉnh Sơn La 
	06/10/2015
	06/10/2015

	143
	Quyết định số 2297/QĐ-UBND về việc thực hiện cơ chế, cơ chế một cửa liên thông tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh
	12/10/2015
	12/10/2015

	144
	Quyết định số 2432/QĐ-UBND ban hành Quy trình giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực xây dựng theo cơ chế một cửa, một cửa hiện đại tại UBND các huyện, thành phố
	26/10/2015
	26/10/2015

	145
	Quyết định số 2534/QĐ-UBND về việc điều chỉnh tăng, giảm danh sách xã, bản theo Quyết định số 2810/QĐ-UBND ngày 26/11/2013 của UBND tỉnh Sơn La 
	27/10/2015
	01/9/2015

	CÔNG BÁO SỐ 23 (05/12/2015)

	146
	Quyết định số 32/2015/QĐ-UBND cơ quan tiếp nhận, giải quyết hồ sơ, trình tự, thời gian thực hiện các thủ tục giải quyết tranh chấp đất đai, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, giao đất; thu hồi đất; cấp lại, cấp đổi giấy chứng nhận; đăng ký biến động về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư; người Việt Nam định cư ở nước ngoài sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở trên địa bàn tỉnh Sơn La 
	13/11/2015
	23/11/2015

	147
	Quyết định số 2564/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh thủy sản năm 2016
	29/10/2015
	29/10/2015

	148
	Quyết định số 2899/QĐ-UBND quy định cơ chế quản lý điều hành, tổ chức thực hiện Đề án ổn định dân cư, phát triển kinh tế - xã hội vùng chuyển dân Sông Đà xây dựng Thủy điện Hòa Bình thuộc tỉnh Sơn La giai đoạn 2011 - 2017
	20/11/2015
	20/11/2015

	149
	Quyết định số 2901/QĐ-UBND quy định tạm thời tiêu thức phân công cơ quan Thuế quản lý đối với doanh nghiệp thành lập mới trên địa bàn tỉnh Sơn La 
	20/11/2015
	20/11/2015

	150
	Quyết định số 42/QĐĐC-CB Trung tâm Công báo đính chính Quyết định số 2224/QĐ-UBND ngày 06 tháng 10 năm 2015 của UBND tỉnh Sơn La về việc ban hành Phương án bảo vệ tài nguyên khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn tỉnh Sơn La
	30/11/2015
	30/11/2015

	CÔNG BÁO SỐ 24(25/12/2015)

	151
	Quyết định số 33/2015/QĐ-UBND về việc ban hành quy định hoạt động thông tin khoa học và công nghệ tỉnh Sơn La
	20/11/2015
	30/11/2015

	152
	Quyết định số 34/2015/QĐ-UBND về việc ban hành quy định khung giá bảo dưỡng thường xuyên tài sản hạ tầng đường bộ trên địa bàn tỉnh Sơn La
	02/12/2015
	02/12/2015

	153
	Quyết định số 35/2015/QĐ-UBND quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh trưởng, phó các cơ quan đơn vị trực thuộc Sở Nội vụ, trưởng phó phòng Nội vụ thuộc UBND các huyện, thành phố của tỉnh Sơn La
	04/12/2015
	04/12/2015

	154
	Quyết định số 2707/QĐ-UBND về việc bãi bỏ Quyết định số 1183/QĐ-UBND ngày 16/5/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh
	03/11/2015
	03/11/2015

	155
	Quyết định số 2953/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch công tác thanh tra năm 2016
	26/11/2015
	26/11/2015

	156
	Quyết định số 2982/QĐ-UBND về việc quy định mức giá bán Báo Sơn La 
	30/11/2015
	30/11/2015

	157
	Chỉ thị số 16/CT-UBND về công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2016
	03/12/2015
	03/12/2015

	158
	Quyết định số 3044/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Nghị định số 52/2015/NĐ-CP ngày 28/5/2015 của Chính phủ về Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật trên địa bàn tỉnh Sơn La
	04/12/2015
	04/12/2015
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